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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và các phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởngVụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	  Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN (50b).
	BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát
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KẾ HOẠCH 
Thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững

(Ban hành kèm theo Quyết định số 986/QĐ-BNN-KHCN ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)


Nhằm cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bên vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU
Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG
1. Xác định nghiệm vụ nghiên cứu và khuyến nông trọng tâm


1.1. Nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên nghiên cứu khoa học (Nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên nghiên cứu khoa học được quy định chi tiết tại Phụ lục 1)
a) Lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật

- Xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tập trung nghiên cứu chọn tạo và ứng dụng các giống năng suất cao, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh cho các đối tượng cây trồng chủ lực (lúa, ngô, đậu tương, điều, chè, cà phê, hồ tiêu, cao su, nhãn, vải, thanh long, xoài, rau, hoa) phục vụ xuất khẩu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
- Tập trung ưu tiên các nhiệm vụ rà soát hiện trạng cơ cấu giống lúa để xác định bộ giống lúa chủ lực; nghiên cứu cải tiến, chọn tạo mới và phát triển các giống lúa chủ lực chất lượng gạo cao và chuyển giao vào sản xuất. 
- Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các quy trình thâm canh tổng hợp; quản lý sâu bệnh tổng hợp phục vụ sản xuất các đối tượng cây trồng chủ lực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí đầu vào trên một đơn vị diện tích, giảm phát thải khí nhà kính. 

- Ưu tiên thâm canh tăng năng suất cao su, điều, hồ tiêu, chè, mía, cây ăn quả; tái canh cà phê hiệu quả bằng các giống năng suất chất lượng cao. Mở rộng sản xuất rau an toàn, hoa công nghệ cao hướng tới xuất khẩu.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dự tính, dự báo dịch hại cây trồng và kiểm dịch thực vật. 
b) Lĩnh vực chăn nuôi, thú y
- Xác định các nhiệm vụ KHCN nhằm đẩy mạnh nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực (lợn, gà lông màu, vịt chuyên thịt, chuyên trứng) phù hợp với vùng sinh thái; ứng dụng công nghệ tiên tiến và kỹ thuật chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học. 
- Nghiên cứu tạo các chế phẩm công nghệ sinh học, thức ăn bổ sung trong chăn nuôi; công thức chế biến và sử dụng có hiệu quả nguồn thức ăn sẵn có, nguồn phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp phục vụ phát triển chăn nuôi.

- Nghiên cứu ứng dụng nhanh công nghệ thông tin, tin học hóa vào công tác quản lý giống vật nuôi.

- Làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin phòng một số bệnh truyền nhiễm chính: lở mồm long móng, cúm, tai xanh.
- Nghiên cứu làm chủ công nghệ phôi, tinh đông lạnh phục vụ sản xuất giống vật nuôi chủ lực năng suất chất lượng cao.
 c) Lĩnh vực thuỷ sản

- Triển khai các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ tạo giống bố mẹ và kỹ thuật nhân giống đối với một số giống thuỷ sản chủ lực (tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá tra, cá rô phi, nghêu, tu hài) sạch bệnh phục vụ sản xuất. 

- Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh và quy trình phòng từ bệnh tổng hợp trên một số đối tượng chủ lực (tôm, cá, nghêu, tu hài) phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, đảm bảo an toàn thực phẩm; ứng dụng quy trình công nghệ tiên tiến nuôi thâm canh, nuôi công nghiệp tiết kiệm nước.

- Nghiên cứu tạo các chế phẩm sinh học, vắc xin, thuốc thú y thủy sản, quy trình công nghệ sản xuất thức ăn trong nuôi trồng thủy sản; công thức chế biến và sử dụng có hiệu quả nguồn thức ăn phục vụ phát triển thuỷ sản, công nghệ sản xuất dược phẩm chức năng có nguồn gốc từ thủy sản.
- Nghiên cứu công nghệ khai thác, chế tạo thiết bị bảo quản phục vụ hiện đại hoá tàu cá xa bờ; thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu đánh bắt cá ngừ đại dương đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm.

d) Lĩnh vực lâm nghiệp

- Triển khai các nhiệm vụ KH&CN nhằm chọn tạo và phát triển sản xuất các giống cây lâm nghiệp sinh trưởng nhanh (keo, bạch đàn), cây bản địa làm gỗ lớn, cây lâm sản ngoài gỗ có lợi thế cạnh tranh cao.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ và sản xuất các nguyên liệu phụ trợ trong sản xuất đồ mộc xuất khẩu và gỗ xây dựng từ nguồn nguyên liệu trong nước.  

- Ưu tiên nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật tối ưu về chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng cung cấp gỗ lớn, trồng lại rừng sau khai thác, trồng rừng mới theo hướng thâm canh, giá thành phù hợp cho từng nhóm cây trồng ở các điều kiện lập địa khác nhau để chuyển giao vào thực tiễn.

đ) Lĩnh vực thuỷ lợi

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN về chính sách và công nghệ đẩy mạnh ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm cho một số loại cây trồng chủ lực (tập trung cho lúa, cà phê) nhằm gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích.

- Nghiên cứu thiết kế hệ thống thuỷ lợi (đê bao, kênh cấp thoát nước, cống, trạm bơm, …) phù hợp để thúc đẩy nuôi thâm canh, nuôi công nghiệp một số loài thuỷ sản chủ lực phục vụ xuất khẩu; đề xuất giải pháp để lấy nước chủ động (mặn, ngọt), giải pháp tiết kiệm nước, xử lý nước thải đảm bảo môi trường vùng nuôi trồng thủy hải sản trọng tâm khu vực duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.
- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thiết kế, xây dựng và quản lý an toàn hồ chứa, đập, đê sông, đê biển và công trình phòng tránh giảm nhẹ thiên tai.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp, dự báo phục vụ phòng chống lũ.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi hiện có theo hướng phục vụ đa mục tiêu, phù hợp với tái cơ cấu ngành.

e) Lĩnh vực Cơ điện, Công nghệ sau thu hoạch và muối

- Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch

+ Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thiết bị sơ chế và bảo quản các sản phẩm chủ lực nhằm nâng cao chất lượng, giảm tổn thất trong nông nghiệp.

+ Nghiên cứu, hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo một số máy và thiết bị để phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất một số cây trồng chính.

+ Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và hệ thống thiết bị trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản (chế biến thức ăn, cơ giới hóa chuồng trại, giết mổ và bảo quản sản phẩm).

+ Nghiên cứu công nghệ, thiết bị và ứng dụng để chế biến sâu một số sản phẩm có tiềm năng.

+ Nghiên cứu phát triển kỹ thuật điện và tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp và bảo quản, chế biến nông sản.

+ Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết bị xử lý các phụ phẩm nông nghiệp.

+ Hiện đại hóa đội tàu gỗ phục vụ đánh bắt xa bờ.

- Muối

+ Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị phục vụ sản xuất muối, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất muối, kết hợp thu hồi các sản phẩm phụ có giá trị cao (thạch cao, magie).

+ Nhân rộng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới sản xuất muối sạch; khuyến khích doanh nghiệp liên kết với diêm dân, đầu tư sản xuất và chế biến muối sạch gắn với vùng nguyên liệu, tăng tỷ lệ muối chế biến đảm bảo ATTP, phối hợp với các địa phương chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới tại các xã làm muối. 

g) Lĩnh vực kinh tế, chính sách và quản lý
- Rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và khuyến nông thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đề xuất sửa đổi bổ sung (nếu cần thiết) để thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng KHCN phục vụ tái cơ cấu ngành. 
- Nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng của ngành và đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. 
- Nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhất là mở rộng thị trường chế biến tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản hàng hoá có liên kết với nông dân sản xuất nguyên liệu.
- Nghiên cứu đề xuất chính sách đảm bảo phân chia lợi ích theo chuỗi giá trị sản phẩm, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. 
- Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường phục vụ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại đối với nông, lâm, thuỷ sản.

- Nghiên cứu các mô hình liên kết và hợp tác thành công trong thực tế và đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển mô hình liên kết và hợp tác trong nông nghiệp.
- Nghiên cứu đề xuất chính sách gắn kết nhà quản lý, khoa học, doanh nghiệp và nông dân trong việc nghiên cứu nhằm tạo ra các sản phẩm KHCN có hiệu quả và có tính ứng dụng cao.

- Nghiên cứu đề xuất chính sách và giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động khoa học phục vụ tái cơ cấu ngành.

- Nghiên cứu tác động của việc tham gia các khu vực thương mại tự do, trước mắt là tham gia Hiệp định TPP, đến sản xuất và thương mại hàng nông sản (những cơ hội và thách thức) và đề xuất chính sách để nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản Việt Nam.

h) Ứng dụng công nghệ
- Công nghệ bảo quản nông sản: xây dựng các nhiệm vụ KH&CN tập trung ưu tiên ứng dụng chuyển giao công nghệ và thiết bị sơ chế, chế biến sâu và bảo quản các sản phẩm nông sản hàng hoá chủ lực.

- Công nghệ bảo quản thuỷ sản trên tàu cá: Nghiên cứu công nghệ và thiết bị bảo quản thuỷ sản trên tàu cá đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị thương phẩm, giảm giá thành chi phí và tổn thất sau đánh bắt.
- Ứng dụng công nghệ viễn thám, tin học, viễn thông:
+ Nghiên cứu ứng dụng tin học, viễn thông, viễn thám trong điều tra kiểm kê rừng, giám sát phá rừng, suy thoái rừng, phòng chống cháy rừng, giám sát cảnh báo thiên tai;
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong quản lý các loại cây trồng nông nghiệp; cảnh báo, dự báo và giám sát sâu bệnh hại; dự báo ngư trường; vận hành hệ thống thuỷ lợi giám sát và cảnh báo lũ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.
- Phát triển ứng dụng công nghệ sinh học:
+ Xây dựng các nhiệm vụ KH&CN tập trung ưu tiên nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và làm chủ công nghệ: sản xuất vắc xin phục vụ phòng bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi, thủy sản; nghiên cứu, áp dụng và sản xuất các giống cây trồng bông, ngô, đậu tương mới trên nền móng công nghệ sinh học hiện đại; công nghệ và dây chuyền sản xuất các chế phẩm sinh học chất lượng cao ở quy mô công nghiệp, công nghệ vi nhân giống một số loại cây trồng nông, lâm nghiệp quy mô công nghiệp tiến tới hình thành và phát triển ngành công nghiệp công nghệ sinh học;
+ Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn sinh học thuộc thẩm quyền của Bộ để áp dụng thành tựu công nghệ sinh học tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam một cách an toàn và có hiệu quả; 
+ Tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp bắt đầu từ khâu nghiên cứu đến phát triển sản phẩm và hợp tác thương mại hóa sản phẩm tạo ra;
+ Nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ những doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ sinh học để mở rộng khả năng sản xuất nhằm đưa nhanh sản phẩm, giống cây trồng, vật nuôi vào sản xuất.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng, sử dụng phụ phẩm và chất thải môi trường, đặc biệt với môi trường làng nghề nông thôn.

i) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao
- Xây dựng các nhiệm vụ KH&CN tập trung trên một số cây trồng chủ lực (lúa, ngô, rau, hoa cao cấp, chè, tiêu, cà phê, điều, cao su, mía, thanh long, cây có múi, nhãn, vải, xoài, keo, bạch đàn); vật  nuôi (bò sữa, bò thịt, lợn, gia cầm, cá tra, tôm, nhuyễn thể hai mảnh vỏ).

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao để tạo và nhân nhanh giống mới; phát triển cây, con giống có chất lượng cao; tạo ra các chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng, vật nuôi.
- Phát triển quy trình công nghệ thâm canh tổng hợp và tự động hóa trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản để tạo ra các sản phẩm an toàn có hiệu quả kinh tế cao.
- Phát triển công nghệ tiên tiến trong đánh bắt hải sản theo hướng hiệu quả và bền vững nguồn lợi.
- Nghiên cứu tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông nghiệp; nghiên cứu phát triển công nghệ bảo quản sản phẩm nông nghiệp; nhập công nghệ chưa có trong nước, nghiên cứu thử nghiệm, làm chủ và thích nghi công nghệ cao nhập từ nước ngoài.
- Triển khai thực hiện một số dự án nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hoá ứng dụng công nghệ cao; hoàn thiện công nghệ cao, ươm tạo công nghệ; xây dựng mô hình và đầu tư sản xuất sản phẩm để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có thể thay thế sản phẩm nhập khẩu (tập trung cho phát triển các khu, vùng và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

1.2. Nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên về khuyến nông (Nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên về khuyến nông được quy định chi tiết tại Phụ lục 2)
- Xây dựng các dự án khuyến nông tập trung ưu tiên trên các đối tượng nông, lâm, thuỷ sản chủ lực phục vụ tái cơ cấu.

- Các nhiệm vụ khuyến nông phải được xuất phát từ nhu cầu của thực tế sản xuất và của nông dân ở từng vùng, miền phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng vùng và các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của đề án tái cơ cấu.

- Xây dựng các mô hình trình diễn giới thiệu chuyển giao các TBKT tập trung trên các đối tượng chủ lực gắn với đào tạo nông dân.
- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến các giống, công nghệ mới, quy trình công nghệ và TBKT mới phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hoá, nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển bền vững.

- Rà soát, đánh giá tổng thể, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến nông; nâng cao vai trò của khuyến nông xã hội, tăng cường hợp tác công tư trong khuyến nông, các nghiên cứu định hướng hoạt động khuyến nông theo tiêu chuẩn quốc tế.

2. Đổi mới cơ chế chính sách

2.1. Khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ công lập nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ

- Tiếp tục khuyến khích các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập chuyển đổi để tự chủ cao hơn về tổ chức bộ máy, tài chính, có cơ chế gắn chặt với sản phẩm, bao gồm sản phẩm Bộ giao, sản phẩm nghiên cứu cụ thể và sản phẩm ứng dụng.
- Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng tham gia nghiên cứu và chuyển giao KH&CN thông qua việc đẩy mạnh phương thức đặt hàng giao trực tiếp trong lĩnh vực KH&CN. Ưu tiên các trường Đại học, Cao đẳng tập trung nghiên cứu cơ bản kết hợp với nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nguồn nhận lực đồng thời tạo ra sản phẩm, quy trình công nghệ cao phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của ngành Nông nghiệp và PTNT. 

- Tiếp tục tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN ngày 28/12/2012 về Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg, ngày 2/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện hệ thống và ổn định tổ chức nghiên cứu khoa học nông nghiệp và PTNT theo hướng chuyên lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp) và theo hướng đa lĩnh vực (chiến lược và chính sách, quy hoạch, cơ điện và sau thu hoạch) để tránh dàn trải, trùng lắp. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phục vụ nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, tạo ra đột phá trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.
- Tổ chức đánh giá độc lập các đơn vị KHCN về hiệu quả đầu tư và triển khai các nhiệm vụ được giao; mức độ ứng dụng và công bố của các sản phẩm khoa học, công nghệ (số giống, quy trình công nghệ đã được công nhận, quy mô áp dụng; bài báo khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế...).
- Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ nhằm phát huy cao nhất nguồn lực KH&CN, mối liên kết giữa trường và viện, giữa cơ sở nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.
2.2. Khuyến khích tư nhân nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ

- Khuyến khích các doanh nghiệp đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học từ các đề tài trong và ngoài nước thông qua chuyển giao công nghệ; 
- Khuyến khích doanh nghiệp chủ trì thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ; ưu tiên hỗ trợ các đề tài, dự án nghiên cứu, đầu tư xây dựng, phát triển một số lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sinh học phục vụ tái cơ cấu ngành.

- Khuyến khích và hỗ trợ các dự án đổi mới công nghệ, hoàn thiện công nghệ hoặc cải tiến công nghệ đã có, cải tiến dây chuyền, máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ cho các ngành sản xuất với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng hoặc sản xuất ra sản phẩm mới.

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển, thành lập doanh nghiệp KH&CN nông nghiệp có năng lực đủ mạnh để thực hiện vai trò nòng cốt, truyền dẫn công nghệ, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
- Hoàn thiện các nghiên cứu và đề xuất chính sách thúc đẩy hợp tác công tư, liên kết tổ chức KH&CN với doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu KH&CN. 
3. Tăng cường năng lực các tổ chức nghiên cứu và chuyển giao

3.1. Đào tạo nhân lực

- Xây dựng đội ngũ cán bộ KHCN có tâm huyết, đủ năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mang tính chuyên môn hóa cao, có kinh nghiệm, có kỹ năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ KHCN trẻ có trình độ chuyên môn cao để hình thành nhóm nghiên cứu mạnh trên một số lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sinh học.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo sau đại học (tiến sĩ, thạc sĩ theo chuyên ngành) trong nước và ngoài nước từ các nguồn khác nhau; gắn đào tạo sau đại học với việc tham gia triển khai các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT.

- Khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ để các cán bộ chủ trì/tham gia đề tài, dự án được cử đi học tập ngắn hạn tại các nước phát triển, tham gia các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành phục vụ trực tiếp cho việc triển khai đề tài, dự án.

- Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; vai trò của việc đăng ký bảo hộ SHTT, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích… đối với các sản phẩm KH&CN, quy trình kỹ thuật trong việc chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả và tính bền vững. 
3.2. Nâng cấp các cơ sở nghiên cứu và chuyển giao
- Tổ chức khảo sát, đánh giá, quy hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản của các trường đại học, viện nghiên cứu. Tập trung đầu tư một số tổ chức khoa học và công nghệ trọng điểm, các nhóm nghiên cứu mạnh đủ năng lực giải quyết những vấn đề lớn của ngành và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Rà soát, sắp xếp lại, tăng cường đầu tư và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu và chuyển giao TBKT.
- Xây dựng đề án thư viện điện tử về cơ sở dữ liệu KHCN, các công trình nghiên cứu KHCN trong và ngoài nước để đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện để các cán bộ khoa học tham khảo, khai thác các công trình, thành tựu nghiên cứu của thế giới, cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tổ chức tổng rà soát hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương; đào tạo tập huấn để nâng cao trình độ cán bộ khuyến nông địa phương; xây dựng hệ thống mạng lưới khuyến nông địa phương tham gia trực tiếp vào việc chuyển giao công nghệ, TBKT gắn với đào tạo nghề cho nông dân trên sản phẩm có lợi thế của từng vùng.
- Đẩy mạnh việc thành lập các doanh nghiệp KHCN và tăng cường đầu tư cho các đơn vị có chức năng chuyển giao công nghệ để nâng cao việc ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
4. Tăng cường quản lý nhà nước
- Tổ chức đánh giá tổng kết việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN ngày 28/12/2012 về Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 2/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT; đề xuất cơ chế chính sách để đổi mới cơ chế quản lý KH&CN theo hướng chuyển từ quản lý theo nhiệm vụ KH&CN sang khoán, đặt hàng sản phẩm KH&CN.

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư cho phát triển KH&CN như: xây dựng cơ chế gắn kết giữa nguồn NSNN cho nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm với kinh phí đóng góp từ phía doanh nghiệp để sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp.
- Thay đổi việc xác định nhiệm vụ KH&CN để đảm bảo tính khoa học và minh bạch, tránh áp lực về thời gian; cải tiến hình thức tổ chức thẩm định đề cương nhiệm vụ cũng như nghiệm thu sản phẩm. Ngoài việc tổ chức Hội đồng như hiện nay, cần tổ chức theo hình thức chuyên gia thẩm định độc lập; gắn kết các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các chương trình phát triển KT-XH của địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Rà soát tổng thể hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; xây dựng kế hoạch hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng sản phẩm nông sản bằng hệ thống quy chuẩn quốc gia theo nhóm sản phẩm; hài hoà hoá tiêu chuẩn khu vực, quốc tế để thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về KH&CN gồm: hệ thống mạng lưới các tổ chức (viện, trường, trung tâm, phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm; cán bộ KHCN và chuyển giao của ngành nông nghiệp; cơ sở dữ liệu, thông tin về danh mục các nhiệm vụ KHCN, khuyến nông đã và đang triển khai trong vòng 5 năm gần đây, kết quả nghiệm thu, sản phẩm KH&CN, TBKT mới, giống mới, quy trình công nghệ mới, chế phẩm, thiết bị, máy móc...
- Xây dựng kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

5. Hợp tác quốc tế
- Hợp tác với Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) nghiên cứu phân tích chuỗi sản xuất lúa gạo, xác định các vấn đề tồn tại, đề xuất nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm lúa gạo.

- Xây dựng chương trình nghiên cứu song phương với IRRI về chọn tạo giống lúa trung hạn và dài hạn (đặc biệt về ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống); đào tạo đội ngũ các nhà nghiên cứu trẻ phục vụ cho chương trình.

- Xây dựng các nhiệm vụ KH&CN có sự tham gia nghiên cứu của chuyên gia quốc tế từ các tổ chức KHCN tiên tiến trên thế giới để nâng cao hàm lượng khoa học cho các đề tài dự án; đào tạo nguồn nhận lực, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ sinh học, công nghệ viễn thám. 
- Hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương đối với các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp.

- Hệ thống hoá cơ sở dữ liệu, thông tin về các tổ chức KH&CN quốc tế có uy tín để xây dựng kế hoạch tổng thể về hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản; tổ chức các đoàn ra để trao đổi và xây dựng kế hoạch nghiên cứu cụ thể trên các vấn đề mà các bên cùng quan tâm để thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo.
- Thúc đẩy hợp tác công tư, xây dựng một số dự án hợp tác công tư trên một số đối tượng chủ lực, công nghệ mới mà Việt Nam chưa tạo ra hoặc chưa làm chủ được công nghệ.

- Nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích nhập khẩu, chuyển nhượng bản quyền công nghệ, giống, thiết bị tiên tiến mà trong nước chưa sản xuất được.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công (quy định chi tiết tại Phụ lục 3), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả những nội dung của Kế hoạch này.

2. Hàng năm (định kỳ hoặc đột xuất) các đơn vị liên quan đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng KHCN trọng tâm thuộc lĩnh vực được giao phụ trách về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm các đơn vị tiến hành rà soát báo cáo Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) kết quả thực hiện trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện.

4. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp, tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi bổ sung Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định./.

	  
	BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát
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